
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NỮ TRƯỜNG ĐIỂM ƯT VĂN TOÁN N.NGỮ
TỔNG 

ĐIỂM

TBM 

LỚP 9
Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 520315 Trần Hải Nguyên 12/11/2007 0:00 Giao Lạc 0 6.5 7.5 5.8 33.8 7.4 THPT B Nghĩa Hưng THPT Thiên Trường

2 600280 Phạm Anh Khoa 07/04/2007 0:00 Bình Lục 0 7 8.25 1.8 32.3 8.2 THPT B Nghĩa Hưng THPT Nghĩa Minh

3 600124 Nguyễn ánh Dương 8/25/2007 12:00:00 AM X Liễu Đề 0 6.5 6.75 5.8 32.3 7.4 THPT B Nghĩa Hưng THPT Nghĩa Hưng

4 560249 Mai Quốc Hưng 05/01/2007 0:00 Xuân Trường 0 5.8 7 5.8 31.3 8.2 THPT B Nghĩa Hưng THPT Nguyễn Trãi

5 600526 Dương Thị Mai Trang 11/10/2007 0:00 X Nghĩa Trung 0 6.3 6.25 6 31 7.6 THPT B Nghĩa Hưng THPT Nghĩa Hưng

6 600187 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12/26/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Sơn 0 7.3 5.5 5.4 30.9 7.2 THPT B Nghĩa Hưng THPT Trần Nhân Tông

7 600003 Nguyễn Văn An 10/10/2007 0:00 Nghĩa Sơn 0 6.3 7.75 2.5 30.5 7 THPT B Nghĩa Hưng THPT Nghĩa Hưng

8 420102 Lâm Thị Mỹ Duyên 11/26/2007 12:00:00 AM X Hải Lý 0 5.5 6.75 5.3 29.8 7.5 THPT B Nghĩa Hưng THPT Tô Hiến Thành

9 600001 Trần Mai An 12/27/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Sơn 0 5.3 6.75 5.3 29.3 7.4 THPT B Nghĩa Hưng THPT Nghĩa Hưng

10 550048 Trần Thiên Anh 8/25/2007 12:00:00 AM X Đặng Xuân Khu 0 6.3 5.5 5.6 29.1 6.5 THPT B Nghĩa Hưng THPT C Nghĩa Hưng

11 420229 Phạm Hoàng Long 10/06/2007 0:00 Thị trấn Cồn 0 6.3 5.5 5.4 28.9 6.8 THPT B Nghĩa Hưng THPT Tô Hiến Thành

12 190271 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/05/2007 0:00 X Hoàng Văn Thụ 0 6.8 4.75 5.4 28.4 8 THPT B Nghĩa Hưng THPT Nguyễn Trãi

13 190215 Đặng Tiến Đông 2/28/2007 12:00:00 AM Trần Bích San 0 5 6.5 4.6 27.6 7.6 THPT B Nghĩa Hưng THPT Nguyễn Công Trứ

14 420375 Nguyễn Trung Thuyên 04/06/2007 0:00 Hải Lý 0 5.3 6 4.4 26.9 7.6 THPT B Nghĩa Hưng THPT C Nghĩa Hưng

15 410476 Nguyễn Đức Vinh 10/25/2007 12:00:00 AM Hải Châu 0 7 4.5 3 26 6.6 THPT B Nghĩa Hưng THPT C Nghĩa Hưng

16 600588 Trần Văn Vũ 8/23/2007 12:00:00 AM Nghĩa Sơn 0 4.8 6.75 2.4 25.4 6.3 THPT B Nghĩa Hưng THPT Nghĩa Hưng

17 600350 Nguyễn Đức Mạnh 02/04/2007 0:00 Nghĩa Sơn 0 5.3 5.75 3.2 25.2 6.4 THPT B Nghĩa Hưng THPT Nghĩa Hưng

18 180261 Đặng Thị Hải Linh 8/14/2007 12:00:00 AM X Mỹ Hưng 0 6 4.5 4 25 7.2 THPT Nguyễn Trãi THPT B Nghĩa Hưng

19 210247 Đoàn Ngọc Linh 04/12/2007 0:00 X Đại An 0 6.3 4.75 2.8 24.8 7.8 THPT B Nghĩa Hưng THPT Đỗ Huy Liêu

20 220198 Nguyễn Thị Ngọc Linh 08/05/2007 0:00 X Thành Lợi 0 7.8 3.25 2.8 24.8 7.2 THPT B Nghĩa Hưng THPT Hùng Vương

21 180063 Đặng Thái Bảo 04/12/2007 0:00 Mỹ Hưng 0 7.3 1.75 6.2 24.2 6.8 THPT B Nghĩa Hưng THPT Trần Quang Khải

22 180229 Trần Quang Khải 11/15/2007 12:00:00 AM Mỹ Thuận 0 4.8 5.75 3.2 24.2 7.4 THPT B Nghĩa Hưng THPT Nguyễn Công Trứ

23 430105 Trần Song Hào 10/29/2007 12:00:00 AM Hải Châu 0 5.8 4.75 3 24 6.4 THPT B Nghĩa Hưng THPT Trần Nhân Tông

24 150380 Lê Huy Nam Khánh 09/11/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 5.5 4 4.8 23.8 7.6 THPT B Nghĩa Hưng THPT Nguyễn Công Trứ

25 410463 Trần Thu Uyên 7/15/2007 12:00:00 AM X Hải Phú 0 6.5 3.25 4 23.5 6 THPT B Nghĩa Hưng THPT Nguyễn Trãi

26 430196 Vũ Thị Diệu Ly 8/13/2007 12:00:00 AM X Hải Châu 0 5.3 4.75 3.4 23.4 6.6 THPT B Nghĩa Hưng THPT Trần Nhân Tông

27 190186 Phạm Thùy Dương 10/12/2007 0:00 X Phùng Chí Kiên 0 5.3 4.5 3.8 23.3 7.4 THPT B Nghĩa Hưng THPT C Nghĩa Hưng

28 420432 Lâm Anh Tú 10/19/2007 12:00:00 AM X Thị trấn Cồn 0 5.8 2.75 5.8 22.8 6 THPT B Nghĩa Hưng THPT Tô Hiến Thành

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT B NGHĨA HƯNG


